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           Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Nghị quyết số 317/NQ-UBTVQH14 ngày 01/12/2016 thành lập Ban Soạn thảo dự án Luật hành chính công), Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động và chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, hồ sơ dự án luật hành chính công đã được chuẩn bị và gửi xin ý kiến Chính phủ theo đúng quy định; Chính phủ mới có bản dự thảo v/v ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công (theo Công văn số 4197/BNV-PC ngày 09/8/2017 của Bộ Nội vụ); trên cơ sở buổi làm việc của Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và Thường trực Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công chiều ngày 14/8/2017, Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công xin báo cáo kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình với nội dung sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Quán triệt và thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng

Từ năm 2000 đến nay, các nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ những định hướng lớn trong cải cách hành chính, thực hiện hành chính công: “Tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp” 
; “tách hệ thống cơ quan hành chính công khỏi hệ thống cơ quan sự nghiệp…” 
. Lần đầu tiên Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020: “Đến năm 2020, pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan hành pháp được hoàn thiện theo hướng Chính phủ tập trung vào chức năng quản lý, điều hành vĩ mô và thực hiện đúng vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất”. 

Hội nghị lần  thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) ngày 28/5/2013 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đặc biệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng “Xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực nhà nước, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước”; “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy nhanh việc áp dụng chính phủ điện tử”.

Để triển khai có hiệu quả các định hướng trên đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng đối với vấn đề cải cách hành chính: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 và 5 của BCH Trung ương Đảng 
 …
          Có thể nói, chưa bao giờ các Nghị quyết của Đảng về tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công được đặt ra cấp bách và đầy đủ, toàn diện như hiện nay. Đây là những cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn hết sức quan trọng cần phải được thể chế hóa, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng đòi hỏi của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 2. Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp năm 2013 đã quy định một số nguyên tắc lớn trong quản lý hành chính nhà nước 
…Tuy nhiên, trong quản lý điều hành nền hành chính từ trung ương xuống địa phương, cơ sở, còn nhiều các nguyên tắc chung rất cần thiết mà chưa được quy định ở luật nào như: Quy định và thực hiện thủ tục hành chính, phối hợp liên ngành, liên vùng
, liên thông, quản lý địa bàn giáp ranh… 
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy với việc xây dựng các luật chuyên ngành như hiện nay không thể tránh khỏi tình trạng các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo nhau. Theo Báo cáo của Chính phủ, đến nay, vẫn còn 18 vấn đề còn có sự giao thoa, có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang Bộ 
. Đặc biệt, theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Hiến pháp năm 2014 “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật …”, nhưng nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, quyết định hành chính, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang được điều chỉnh trong Nghị định của Chính phủ (như: Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát  thủ tục hành chính...). Vì vậy ở nhiều nơi vẫn còn tồn tại sự tùy tiện trong ban hành thủ tục hành chính, tự đặt ra các thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền; mang nặng cơ chế quản lý cũ, nặng về “xin - cho”; cơ quan quản lý dành thuận lợi cho mình, đẩy khó khăn cho cá nhân, tổ chức. Theo kết quả chuẩn hóa thủ tục hành chính, đến tháng 12/2016, cả nước có 6.596 thủ tục hành chính, tăng 896 thủ tục hành chính (15,7%) so với năm 2010 (kết thúc Đề án 30, tổng số thủ tục hành chính là 5.700). Một số loại thủ tục hành chính mà Nghị định của Chính phủ chưa điều chỉnh nên chưa được kiểm soát chặt chẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, cũng như ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp (ví dụ quy định về các tổ chức tín dụng hay cảnh sát giao thông giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu phương tiện giao thông của người dân, gây bất bình dư luận thời gian qua).
          3. Cơ sở lý luận khoa học

          Lý luận khoa học hành chính công từ lâu đã chỉ rõ: “Hành chính công là tiến trình mà theo đó các nguồn lực công và nhân sự được phối hợp để thiết kế, thực hiện và quản lý các chính sách công”. Trong các nước có nền kinh tế thị trường phát triển thì khái niệm hành chính công xuất hiện và được sử dụng rất phổ biến (để phân biệt với hành chính tư- khu vực doanh nghiệp, tư nhân). Các   yếu tố của cấu thành của hành chính công bao gồm thể chế hành chính nhà nước, phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý hành chính nhà nước, tổ chức hành chính nhà nước, quyết định hành chính, công vụ, công chức, thủ tục hành chính, tài chính công và ngân sách công, dịch vụ hành chính công, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 
; đồng thời có sự phân biệt khác nhau giữa cơ quan hành chính thẩm quyền chung và cơ quan hành chính thẩm quyền riêng… 

           Tuy nhiên, trong hoạch định chính sách, pháp luật ở nước ta thời gian qua mới quan tâm những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của từng Bộ, ngành đề xuất mà chưa chú ý đúng mức cơ sở lý luận khoa học, những yếu tố cấu thành của hành chính công nên chưa “luật hóa” những vấn đề mang tính chung nhất của hành chính công như: Thủ tục hành chính, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến (chính phủ điện tử), kiểm soát hành chính công...; chưa quy định rõ ràng cách hiểu (giải thích từ ngữ) và những nội dung cụ thể về phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan trung ương và địa phương, dẫn đến chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn trong từng lĩnh vực, gây khó khăn lúng túng quản lý, điều hành và vướng mắc cho cơ sở. 
          Khoa học về luật hành chính cũng chỉ rõ luật hành chính gồm hai phần là phần chung và phần riêng 
. Thực tế từ trước đến nay, hệ thống pháp luật hành chính công của Việt Nam mới chủ yếu tập trung vào “phần riêng” để xây dựng các luật chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng Bộ, ngành được giao, mà chưa chú trọng xây dựng “phần chung” quy định những nguyên tắc chung trong quản lý, điều hành nền hành chính từ trung ương đến địa phương, cơ sở.

Việc tiếp cận những luận cứ khoa học về hành chính công, về luật hành chính sẽ giúp xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hành chính công có cơ sở lý luận khoa học, không chỉ thiên về “phần riêng” mà còn hướng về “phần chung” bảo đảm tính toàn diện, tổng thể, kín kẽ trong thể chế hóa Nghị quyết của Đảng về hành chính công, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia khoa học, hiện đại, tiên tiến trong tình hình hiện nay. 
  4. Thực trạng bất cập trong xây dựng, thực thi pháp luật chính công 


Quá trình xây dựng, thực thi pháp luật hành chính công nhiều năm qua ở nước ta đã tạo ra một hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh…

Tuy nhiên kết quả Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công từ năm 2011 đến nay (7/2017) của 18/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 28/63 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 43/63 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho thấy còn nhiều bất cập sau đây: 

1) Về các nguyên  tắc chung trong quản lý, điều hành:

- Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền được Luật chính quyền địa phương quy định, nhưng chưa được cụ thể, rõ ràng; giữa các quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền, ủy quyền còn chưa thống nhất, rất cần được hướng dẫn, quy định rõ ràng để các địa phương dễ thực hiện.

- Việc quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước còn mang tính cắt khúc, thiếu tính kết nối giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương, giữa địa phương với địa phương, cũng dẫn đến sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan.

- Chưa có quy định cơ chế cụ thể để người dân trực tiếp tham gia ý kiến và giám sát hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước.

2) Về thủ tục hành chính:
- Các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành tương đối nhiều, chưa được luật hóa để cụ thể hóa Hiến pháp 2013 trong bảo đảm quyền con người, quyền công dân 
- Vẫn còn tồn tại sự tùy tiện trong ban hành thủ tục hành chính, tự đặt ra các thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền, không hợp lý, không hợp pháp trong văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

-  Một số loại thủ tục hành chính chưa được kiểm soát chặt chẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, cũng như ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

- Việc công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, tạo môi trường thuận lợi để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức. 

- Việc gắn kết giữa thực hiện thủ tục hành chính với chính phủ điện tử còn hạn chế nên thiếu sự liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc thực hiện trực tuyến, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3) Về quản lý dịch vụ công
- Hiện nay nhiều bộ, ngành chưa ban hành được Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực, danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước và định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; chưa ban hành đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. 
- Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến được xây dựng và công khai trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố nhưng hiệu quả áp dụng còn thấp, chưa hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. 

- Quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn bất cập, yếu kém. Việc triển khai ở nhiều lĩnh vực còn chậm đổi mới, nặng về tư duy bao cấp, các cơ quan, đơn vị chưa chủ động huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển dịch vụ. 

- Ở nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, chất lượng dịch vụ công còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, sử dụng ngân sách nhà nước chưa thực sự hiệu quả, còn thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa có bước chuyển biến đột phá.

4) Về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử:
- Trong hơn 10 năm qua, việc tổ chức triển khai Luật Công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử có lúc chưa bảo đảm gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ, thiếu kết nối liên thông giữa các Bộ, ngành và địa phương, nên hiệu quả chưa cao. 

- Điều 62 Luật công nghệ thông tin năm 2006 quy định “1. Đầu tư cho công nghệ thông tin là đầu tư phát triển. 2. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách cho công nghệ thông tin, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách cho công nghệ thông tin hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước. Ngân sách cho công nghệ thông tin phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả. 3. Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư phù hợp đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 4. Trong Mục lục ngân sách nhà nước có loại chi riêng về công nghệ thông tin”. Trên thực tế cho đến nay quy định này đã không được thực hiện. 
- Việc triển khai chính quyền điện tử tại các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 ban hành Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 1.0). Tuy nhiên, quá trình thực hiện chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể về xây dựng chính quyền điện tử tại các địa phương làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước cần được bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm để quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp phần mềm, thuê hạ tầng, thuê phần mềm ứng dụng. Tuy nhiên, chưa có quy định về mục lục ngân sách cho ngành thông tin và truyền thông. Hầu hết các địa phương vận dụng bố trí ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin qua nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ, nên Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, ngành thiếu kinh phí để thực hiện.

- Phần lớn nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan hiện nay phục vụ nhu cầu nội bộ của mỗi cơ quan, thiếu sự liên thông, kết nối với nhau dẫn đến việc kết nối, chia sẻ thông tin từ giữa các bộ, ngành và địa phương chưa được thực hiện.

5) Về Kiểm soát hành chính công:
 - Mặc dù pháp luật có quy định về thẩm quyền kiểm tra của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, nhưng quy trình, thủ tục kiểm tra chưa được quy định cụ thể, nên rất khó khăn cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra đối với các đối tượng bị kiểm tra.  

- Tại Khoản 3 Điều 75 Luật Cán bộ, công chức: Chính phủ quy định cụ thể hoạt động thanh tra công vụ. Tuy nhiên, hiện nay các vấn đề liên quan đến thanh tra công vụ chưa được quy định cụ thể và việc triển khai thực hiện thanh tra công vụ còn nhiều hạn chế, bất cập.
Luật Thanh tra năm 2010 quy định chỉ Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành, không quy định Thanh tra công vụ. Thực tế đã có sự trùng lắp giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong hoạt động thanh tra công vụ; hoặc có sự “lấn sân” khi các cơ quan thanh tra hành chính thực hiện thanh tra công vụ; nội dung thanh tra không xác định cụ thể, không có sự phối kết hợp. 
- Các cuộc thanh tra công vụ của các cơ quan có thẩm quyền được thực hiện không nhiều, vì một số lý do như Thủ trưởng các cơ quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức thuộc thẩm quyền quản lý thông qua giao việc, duyệt nội dung tham mưu đề xuất, ký các văn bản do công chức tham mưu; do công việc và lĩnh vực rộng, các cơ quan thanh tra chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, các cơ quan thanh tra nhà nước (tỉnh, quận, huyện) chủ yếu tập trung tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng và ít khi thực hiện thanh tra công vụ.

6) Về cải cách hành chính
Chính phủ đã và đang triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 
 với 5 mục tiêu, 6 nội dung cải cách hành chính, 39 nhiệm vụ cụ thể và 7 giải pháp thực hiện chia làm 2 giai đoạn. Mặc dù những nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp rất lớn với kết quả có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ chỉ rõ bất cập: Số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít; số lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan ngành dọc và tại địa phương trong ứng dụng công nghệ thông tin chưa hiệu quả và toàn diện; thủ tục hành chính luôn thay đổi và quy trình ISO còn rườm rà, chưa thống nhất dẫn đến việc khó khăn trong triển khai các phần mềm dùng chung, chia sẻ thông tin và liên thông dữ liệu; hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường, xã chưa được quan tâm đúng mức, trình độ cán bộ phường xã trong việc ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn; hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương vẫn chưa thật thống nhất, thông suốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn lỏng lẻo; thiếu quy định rõ ràng về quy trình giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính…

Nguyên nhân của thực trạng trên đây là do: Cải cách hành chính chưa thực sự được luật hóa; nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho cải cách hành chính còn nhiều hạn chế; việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, trang thiết bị công sở còn lạc hậu so với mặt bằng chung trong khu vực và thế giới; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính đối với cải cách hành chính còn hạn chế, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và chưa đầu tư thời gian, nguồn lực thích đáng cho cải cách hành chính.
Việc xây dựng dự án Luật hành chính công sẽ góp phần khắc phục những bất cập trên đây trong xây dựng, thực thi pháp luật hiện nay.
5. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới hiện nay đã và đang tác động đến mỗi con người, mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia, khiến mỗi quốc gia cũng phải đổi mới quản trị công. Nhiều quốc gia từ lâu đã chuyển từ nền hành chính “tập trung quan liêu”, “mệnh lệnh”, “giấy tờ” sang nền hành chính “phục vụ”, coi người dân và doanh nghiệp là “khách hàng”, “đối tác công - tư”, áp dụng “chính phủ điện tử”…Sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ cao (robot thông minh- trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật- IoT) trong đời sống xã hội buộc các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà lãnh đạo, quản lý hoạch định chính sách, pháp luật phải dự liệu, nắm bắt được để xây dựng hệ thống pháp luật tương thích,  không tụt hậu mới thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng- an ninh và hội nhập quốc tế thành công. Nếu vẫn giữ những quan niệm “hành chính truyền thống” với hồ sơ, giấy tờ và bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, sẽ khó nhận ra những lợi ích của nền “hành chính điện tử” mà mọi giao dịch có thể thực hiện chỉ bằng mã số công dân, thực hiện trên môi trường mạng, thông qua máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh. Ở Việt Nam, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” (Trung tâm hành chính công), nhiều tỉnh, thành phố đã và đang tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch thực hiện thủ tục hành chính như ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng…Có thể nói xây dựng Luật hành chính công trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin, xây dựng chính phủ/chính quyền điện tử ở các cấp, các ngành, địa phương; khắc phục tình trạng tụt hậu ngày càng xa hơn của Việt Nam trong khu vực và quốc tế 
; đồng thời góp phần tạo thuận lợi cho mọi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, có cơ hội lao động sáng tạo và khởi nghiệp thành công. 
6. Thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam 

Việt Nam đã và đang  thực hiện nhiều cam kết quốc tế trên các lĩnh vực như các Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng, về bình đẳng giới, về phòng chống bạo lực, về bảo vệ trẻ em, về biến đổi khí hậu…; Kế hoạch chiến lược chung 2017- 2021 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam; các Mục tiêu phát triển bền vững; các Hiệp định thương mại giữa Việt Nam với quốc tế,…
Để thực hiện các cam kết này, việc xây dựng dự án Luật hành chính công sẽ góp phần đổi mới thể chế, nội luật hóa các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ chế cởi mở, thân thiện, đổi mới, thông thoáng môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển kinh tế xã hộị của đất nước. 


7. Kinh nghiệm xây dựng luật hành chính công trên thế giới

Các nước có nền kinh tế thị trường từ lâu đã xây dựng Luật hành chính công như Hoa Kỳ, Na Uy, Canada, Litva, Nam Phi, Slovenia, Mông Cổ… với những nguyên tắc chung và cơ chế giải quyết các mối quan hệ trong hành chính công. Luật hành chính công các nước cũng chỉ quy định một số vấn đề như thủ tục hành chính, dịch vụ công, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát hành chính công. Trung Quốc xây dựng 7 đạo luật về hành chính 
 . Hoa Kỳ, Hàn Quốc ban hành luật khung về kết quả và hoạt động của chính quyền, đánh giá hoạt động của chính quyền. Một số nước xây dựng Luật Thủ tục hành chính (Đức, Nhật Bản), Luật Chính phủ điện tử (Hàn Quốc)…Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật hành chính công các nước trong khu vực và trên thế giới phù hợp với thể chế và đặc thù Việt Nam hiện nay là việc làm cấp thiết để thể chế hóa, thực hiện chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG


1. Mục đích

Nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và các Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 4 và thứ 5 (khóa 12); cụ thể hóa các nguyên tắc của Hiến pháp năm 2013 về quản lý hành chính nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xác định rõ mối quan hệ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hành chính công; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, công khai, minh bạch, có hiệu lực, hiệu quả; tạo cơ sở để Nhân dân kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động hành chính công, góp phần hội nhập quốc tế, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững. Trên cơ sở đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực mối quan hệ giữa nhà nước và công dân
2. Quan điểm chỉ đạo 


a) Quán triệt và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị BCH trung ương lần thứ 4 và thứ 5 (khóa XII); tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính, tinh giảm bộ máy hành chính nhà nước, góp phần kiểm soát quyền lực trong hành chính công, áp dụng chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 

b) Tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu, thống nhất và đồng bộ, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, giúp các cơ quan hành chính nhà nước có thêm công cụ để quản lý, điều hành; khắc phục những bất cập, hạn chế trong xây dựng và thực thi pháp luật, khắc phục những khó khăn lúng túng trong thực tiễn quản lý, điều hành từ trung ương đến địa phương, cơ sở. 

c) Kế thừa, hệ thống hóa các chế định pháp lý có liên quan đến cá nhân, tổ chức trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tạo thuận lợi để cá nhân, tổ chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tôn trọng, chấp hành pháp luật hành chính công. Trên cơ sở đó, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân.

d) Bảo đảm sự tương thích của pháp luật hành chính công với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG 

 
Dự án Luật hành chính công đã được đại biểu đề xuất từ năm 2013 cho đến tháng 5/2015 lần đầu tiên được đưa vào Nghị quyết của Quốc hội khóa 13; chính thức được Quốc hội khóa 14 đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017 (tháng 6/2016); được Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo với 27 thành viên (tháng 12/2016). Trong số đó có 7 vị đại biểu Quốc hội (Hội đồng dân tộc, Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và ngân sách, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phòng Thường mại và công nghiệp Việt Nam); 3 đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 13 (các đồng chí: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp); 5 đồng chí lãnh đạo (Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam), 8 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ (Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội); 4 đồng chí là chuyên gia cao cấp, nhà khoa học (Bộ Tư pháp).

 Ngay sau khi được thành lập, Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công đã nghiêm túc triển khai các hoạt động nhằm xây dựng hồ sơ trình dự án Luật; chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền các địa phương để tổ chức các hoạt động sau đây:

1. Rà soát hệ thống pháp luật để làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự án Luật.

2. Đề nghị các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công từ năm 2011 đến nay. 

3. Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật hành chính công tại  một số Bộ, ngành, địa phương; 

4. Tổ chức 10 cuộc hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế (trong đó có các chuyên gia đến từ Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc - UNDP, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc), cán bộ quản lý các cấp, các vị đại biểu Quốc hội, các đối tượng chịu sự tác động của dự án Luật để đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật.

5. Nghiên cứu tài liệu, pháp luật về hành chính công các nước (Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Canada, Litva, Nam Phi, Slovania, Đức, Úc…) và kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề này. 

6. Nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong dự thảo Luật.

7. Chuẩn bị báo cáo tác động về chính sách xã hội và lồng ghép giới trong xây dựng dự án Luật và các tài liệu khác…

Ngày 17/7/2017, Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công đã gửi hồ sơ (theo Điều 62 và 64 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) xin ý kiến Chính phủ và các Bộ, ngành. Đến ngày 15/8/2015, Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công đã nhận được ý kiến của 18/22 Bộ, ngành cho ý kiến, hầu hết ghi nhận sự cần thiết xây dựng Luật hành chính công trong tình hình hiện nay; đồng thời cho ý kiến vào một số điều khoản cụ thể của dự thảo Luật. Chính phủ đã có dự thảo ý kiến ban đầu về dự án Luật hành chính công gửi cho Ban soạn thảo. Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đã có ý kiến ban đầu của Nhóm nghiên cứu (ngày 14/8/2017). 

Ban soạn thảo đã có báo cáo bổ sung tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành về dự án Luật hành chính công (dự thảo ngày 17/7/2017); chuẩn bị báo cáo tiếp thu ý kiến của Nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Pháp luật (ngày 14/8/2017) và dự thảo Luật mới trên cơ sở hỗ trợ của Bộ Tư pháp và tiếp thu ý kiến của các cơ quan.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO LUẬT

Dự thảo Luật ngày 17/7/2017 có 7 Chương, 54 điều với nội dung cơ bản và mới so với pháp luật hiện hành như sau:

1. Chương I. Những quy định chung 

Chương này gồm 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6), trong đó những điểm mới so với pháp luật hiện hành là:

- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Luật này quy định về hành chính công gồm nguyên tắc chung của hành chính công, thủ tục hành chính, quản lý dịch vụ công và cung ứng dịch vụ hành chính công, chính phủ điện tử trong hành chính công, kiểm soát hành chính công, mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện hành chính công.  

- Về Nguyên tắc chung của hành chính công (Điều 5), trong đó: “3. Sử dụng, khai thác hợp lý, khoa học, hiệu lực, hiệu quả nguồn lực công; tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng- an ninh. 4. Quy định và thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, liên thông, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 5. Bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ công. 6. Thực hiện phân cấp, phân quyền; phối hợp liên ngành, liên vùng, quản lý tổng hợp đúng quy định của pháp luật. 7. Xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong quản lý, điều hành. 8. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện khung kiến trúc chính phủ điện tử”.

- Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6), đã nghiên cứu, thể chế hóa 27 hành vi “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” (theo Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ).

2. Chương II. Thủ tục hành chính 

Chương này gồm 7 Điều (từ Điều 7 đến Điều 13), có những quy dịnh mới so với pháp luật hiện hành: Yêu cầu đối với việc quy định và thực hiện thủ tục hành chính; Nội dung thủ tục hành chính; Công khai thủ tục hành chính; Đánh giá thủ tục hành chính; Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức yêu cầu, thực hiện thủ tục hành chính; Cải cách hành chính và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.
3. Chương III. Quản lý dịch vụ công và cung ứng dịch vụ hành chính công 
 Chương này có 3 mục 16 Điều (từ Điều 14 đến Điều 27), có những uy định mới so với pháp luật hiện hành: Quản lý dịch vụ công; Quản lý dịch vụ hành chính công; Quản lý dịch vụ sự nghiệp công; Quản lý dịch vụ công ích; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công; Yêu cầu đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công; Phương thức cung ứng dịch vụ hành chính công; Đạo đức công vụ trong cung ứng dịch vụ hành chính công; Cơ chế thực hiện dịch vụ hành chính công; Nội dung của hợp đồng hành chính công; các loại hợp đồng hành chính công; Hợp đồng hành chính công để thực hiện công vụ; Hợp đồng hành chính công để thuê, mua, cho dịch vụ sự nghiệp công hoặc cho thuê, cho mượn, khai thác tài sản công; Hợp đồng hành chính công để cung ứng dịch vụ công ích; Trách nhiệm của người có thẩm quyền ký kết hợp đồng hành chính công

          4. Chương IV. Chính phủ điện tử trong hành chính công
Chương này có 5 điều (từ điều 28 đến điều 32), có những quy định mới so với pháp luật hiện hành: Yêu cầu của chính phủ điện tử trong hành chính công; Kiến trúc chính phủ điện tử; Xây dựng, phát triển chính phủ điện tử; Bảo đảm truy nhập thông tin và khai thác dịch vụ công trực tuyến; Cơ sở dữ liệu chính phủ điện tử. 
5. Chương V. Kiểm soát hành chính công

Chương này có 13 Điều (từ Điều 33 đến Điều 45), có những quy định mới so với pháp luật hiện hành: Mục đích, yêu cầu kiểm soát hành chính công; Hoạt động kiểm soát hành chính công; Nội dung kiểm soát hành chính công; Giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân về hành chính công (nội dung: giám sát hiệu quả hành chính công theo các tiêu chí sau đây: a) Bộ máy hành chính công gọn nhẹ, khoa học; b) Quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả; c) Bảo đảm quốc phòng- an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội; d) Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu); Kiểm toán nhà nước; Kiểm tra hành chính công; Hoạt động kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên đối với cơ quan cấp dưới; Hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp; Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức; Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong hành chính công; Giám sát của Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc đối với hành chính công; Giám sát của công dân đối với hành chính công; Xử lý vi phạm pháp luật hành chính công, giải quyết khiếu kiện hành chính, bồi thường trong hoạt động hành chính công 
6. Chương VI. Mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hành chính công

Chương này có 8 Điều (từ Điều 46 đến Điều 53), có những nội dung mới so với pháp luật hiện hành: Mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước trong hành chính công; Mối quan hệ, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân; Mối quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp; Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong hành chính công; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ trong hành chính công; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân; Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề. 
7. Chương VII. Điều khoản thi hành

Chương này có 01 Điều (Điều 54), quy định Hiệu lực thi hành luật.
* Có thể nói, dự án Luật hành chính công có rất nhiều điểm mới. Tại các cuộc hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội (khu vực Bắc, Trung, Nam), cán bộ quản lý, công chức, viên chức các cấp và cán bộ, nhân dân nói chung đều nhận rõ những điểm mới của dự thảo Luật như sau đây:

1. Dự thảo Luật hành chính công với những quy định mới nêu trên tạo hành lang pháp lý hữu hiệu, góp phần chuyển đổi nền hành chính “mệnh lệnh”, “giấy tờ”, “xin- cho” sang nền hành chính “phục vụ”, “điện tử”, “hợp tác công- tư”; thúc đẩy mạnh mẽ cải các hành chính, chống “sự trì trệ, vô cảm” (nhất là địa phương, cơ sở),  nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, hành chính công; đồng thời tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
2. Dự thảo Luật hành chính công được xây dựng trong bối cảnh đất nước còn khó khăn nhưng phải bảo đảm từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nên việc thực hiện thủ tục hành chính vẫn kết hợp cả phương thức truyền thống (đối với những nơi còn khó khăn, chưa có điều kiện thuận lợi) và phương thức điện tử, hiện đại (đối với những nơi có điều kiện thuận lợi), nhằm từng bước xây dựng, phát triển chính phủ trong điều kiện Việt Nam.

3. Dự thảo Luật hành chính công tập trung giải quyết, cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân, doanh nghiệp, nên nội dung dự thảo Luật chỉ đề cập đến nội dung “Thủ tục hành chính, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến (chính phủ điện tử), hợp đồng hành chính công, kiểm soát hành chính công...”,  vừa bảo đảm tính lô gic vấn đề, bảo đảm cơ sở lý luận khoa học trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật hành chính công.

4. Dự thảo Luật hành chính công chỉ tập trung những vấn đề nêu trên đây nhằm “luật hóa” các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có thời gian thực hiện lâu dài ổn định, được thực tiễn kiểm nghiệm, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp 2013.
5. Dự thảo Luật hành chính công có sự tiếp thu kinh nghiệm xây dựng Luật hành chính công các nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hội nhập quốc tế, tạo cơ chế để góp phần  tinh gọn bộ máy hành chính công; giúp mỗi người dân và doanh nghiệp, nhất là thế hệ trẻ, có cơ hội khởi nghiệp, tham gia cung ứng dịch vụ công.  
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN THIẾT XIN Ý KIẾN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


1. Về tên gọi dự án Luật 


Đa số ý kiến đề nghị sử dụng tên Luật là “Luật hành chính công” để phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị đổi tên là “Luật hoạt động hành chính công” để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.


2. Về Phạm vi điều chỉnh của Luật


Đa số ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh được quy định trong dự thảo Luật vì cho rằng, khái niệm hành chính công theo nghĩa rộng thì còn nhiều vấn đề khác (như: Tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, quản lý các tổ chức phi chính phủ...) nhưng phạm vi điều chỉnh trong dự thảo Luật hành chính công chỉ tập trung vào những nội dung điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước và người dân, doanh nghiệp, nên những vấn đề về Thủ tục hành chính, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến (chính phủ điện tử), kiểm soát hành chính công có mối liên hệ biện chứng, lôgic với nhau; đặc biệt, những vấn đề này chưa được quy định ở tầm luật, mới được quy định trong các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
3. Về khái niệm “chính phủ điện tử”


Đa số ý kiến tán thành với khái niệm “Chính phủ điện tử” được quy định trong dự thảo luật để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quy định về chính phủ điện tử trong thời gian qua. Có ý kiến đề nghị nên thay “Chính phủ điện tử” bằng “Chính quyền điện tử” hoặc “Hành chính điện tử”?

4. Về quản lý dịch vụ công 

Đa số ý kiến đồng ý với quy định về “Quản lý dịch vụ công” được quy định trong dự thảo Luật. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị nên quy định giao cho cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước quản lý và cung ứng dịch vụ công?
           5. Về Hợp đồng hành chính công


Đa số ý kiến đề nghị quy định “Hợp đồng hành chính” như trong dự thảo Luật. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị việc áp dụng hợp đồng hành chính công chỉ nên thực hiện đối với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

            Trên đây là những nội dung còn ý kiến khác nhau, Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBPL, HĐDT, các UB của QH;

- BTP, VPCP, VPQH;

- Ban CT ĐB, Ban DN, Viện NCLP;

- Vụ PL, TT (VPQH);

- TV BST, TBT;

- Lưu: HC, BSTDAHCC.
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	TM. BAN SOẠN THẢO

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
 Trần Thị Quốc Khánh




� Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2001- 2006 (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  IX của Đảng).


2 Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: “thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hoàn thiện cơ chế để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp”, “Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập trong việc xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia về thủ tục hành chính; giảm mạnh các thủ tục hiện hành. Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của hệ thống hành chính nhà nước các cấp”.





� Các Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng�: � HYPERLINK "http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/doc-111120169135346.html" �Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, �đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW � HYPERLINK "http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/doc-211220169263946.html" �ngày 1/11/2016� về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 


     Các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng: � HYPERLINK "http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/doc-06720179525546.html" �Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa�; � HYPERLINK "http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/doc-16520179202346.html" �Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa�; � HYPERLINK "http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/doc-36720179570146.html" �Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước�


� Hiến pháp năm 2013 quy định: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp (Khoản 3 Điều 2); Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Khoản 1 Điều 8); Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền (Khoản 2 Điều 8); Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số (khoản 1 Điều 95); Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ (khoản 4 Điều 95); Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 96 của Hiến pháp, trong đó: Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định…


� Tại hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam ngày 3/8/2017, lãnh đạo ưởng Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương) cho biết: Năm 2017 tổng kinh phí khuyến công của 20 tỉnh, thành phía Nam là hơn 60,7 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016; hoạt động khuyến công tập trung chủ yếu là đào tạo tay nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho 1.115 lao động nông thôn; 16/20 trung tâm thực hiện tư vấn cho 306 dự án ở các nội dung xây lắp điện, tư vấn tiết kiệm năng lượng, tư vấn lập quy hoạch chi tiết cụm điểm công nghiệp, tư vấn giám sát các công trình xây dựng…Các ý kiến tại hội nghị đề nghị trong giai đoạn mới, khuyến công cũng cần bám sát vào định hướng phát triển của cả vùng…(theo Báo Sài gòn giải phóng, ngày 4/8/2017).


� Theo Báo cáo số 285/BC-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016, đầu nhiệm kỳ 2011- 2016, giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn 22 vấn đề, trong đó: 16 vấn đề chồng chéo, giao thoa, đan xen; 02 vấn đề còn bỏ trống; 04 vấn đề cần tăng cường phối hợp 


� Cuốn “Hành chính công” dùng cho nghiên cứu học tập và giảng dạy sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2006, tr. 9- 10 


� Cụ thể là: Phần chung của luật hành chính gồm các nhóm quy phạm quy định những nguyên tắc chung, cơ bản của quản lý hành chính nhà nước, địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức và hoạt động công vụ, quy chế hành chính của các tổ chức xã hội, cá nhân, thủ tục hành chính, trách nhiệm hành chính, tài phán hành chính...Phần riêng của luật hành chính gồm các nhóm quy phạm về quản lý từng lĩnh vực (các Luật chuyên ngành)- tham khảo Giáo trình Luật hành hành chính Việt Nam, trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, H.2014, tr. 43-  44.     


� Theo Nghi quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2016 


� Bảng chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 (Global Cybersecurity Index 2017) mới công bố cho thấy Việt Nam xếp thứ 100 trong tổng 193 quốc gia, tụt 24 bậc.


� Luật thực thi pháp luật hành chính, Luật giám sát hành chính, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thủ tục xét lại hành chính; Luật về công chức; Luật bồi thường nhà nước; Luật xử phạt vi phạm hành chính.
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